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Phụ lục 103 

BẢNG GIÁ ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN; SẢN 

XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, LÀM ĐỒ GỐM 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /2025/NQ-HĐND ngày   tháng    năm 2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) 

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

 

STT Loại đất Giá đất Ghi chú 

1 Đất khai thác đá, đá vôi, sỏi, cát 308   

2 Đất khai thác than bùn 280   

3 Đất khai thác đất sét 182   
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